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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II   

NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG  CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: Điện tử công nghiệp

Lớp: 18C1-DDT
                            Ngày thi:  ____ / ____ / 2020 



Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)
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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,5 điểm)
Phân tích công dụng của linh kiện; trình bày nguyên lý làm việc; vẽ đồ thị điện áp tại các điểm A, B, C, D, G, Rt  của mạch điều khiển điều áp 1 pha dùng triac; như hình 1 (góc kích α =90 độ)?
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Hình 1
Câu 2: (2,5 điểm)
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Trình bày các phương pháp điều khiển động cơ bước? Lập bảng trạng thái và vẽ đồ thị điều khiển động cơ bước ở chế độ cả bước 2 pha?

Câu 3: (2,0 điểm)
Cho biết tên sơ đồ, điền tên các khối từ (1) đến (8) của hệ thống điều khiển trong máy CNC; như hình 2?
Câu 4: (2,0 điểm)
Hãy giải thích ý nghĩa các ký hiệu từ (1) đến (8), trong sơ đồ điều khiển động cơ bước SH 20403; như hình 3?
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Hình 3
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT


HỌC KỲ: II   

NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG  CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: Điện tử công nghiệp

Lớp: 18C1-DDT
                            Ngày thi:  ____ / ____ / 2020 



Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	Câu
	Mục
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
	Phân tích công dụng các linh kiện:       
	1.0đ

	3.5đ
	
	· Op-amp A1, A2, biến áp BA, transistor Tr1, tụ C tạo thành khâu đồng pha                   
	0.25đ

	
	
	· Op-amp A3 tạo thành khâu so sánh  
	0.25đ

	
	
	· Cặp transistor Tr2, Tr3 ghép kiểu darlington tạo thành khâu khuếch đại                        
	0.25đ

	
	
	· Mạch công suất gồm  triac điều áp đặt lên tải  Rt                 
	0.25đ

	
	b
	Nguyên lý làm việc :       
	1.0đ

	
	
	· Điện áp chỉnh lưu UA được so sánh với điện áp U1 lấy trên biến trở VR1. Tại thời điểm UA = U1 thì đổi dấu điện áp ra của op-amp A1. Kết quả điện áp tại B có chuỗi xung chữ nhật đối xứng là UB, phần dương của điện áp chữ nhật UB qua diode D3 tới A2 tích phân thành điện áp tựa UC (Urc). Phần âm của điện áp UB làm mở transistor Tr1, kết quả là A2 bị ngắn mạch UC =0(với Urc= 0) trong vùng UB âm (thời điểm UB âm tụ được xả điện). Trên đầu ra của A2 có chuỗi điện áp răng UC (Urc)gián đoạn.
	0.5đ

	
	
	· Điện áp Urc so sánh với điện áp điều khiển Uđk tại đầu vào của A3. Tổng đại số Urc+Uđk quyết định dấu điện áp đầu ra của op-amp A3. Trong khoảng 0 ÷ t1 với Uđk.> Urc điện áp UD có điện áp âm. Trong khoảng t1 ÷ t2 điện áp Uđk.<  Urc , làm UD lật lên dương. Các khoảng thời gian tiếp theo giải thích điện áp UD tương tự.
	0.25đ

	
	
	· Xung ra UD làm mở các trasistor, kết quả là nhận được xung nhọn UG trên biến áp xung, để đưa tới mở triac.
	0.25đ

	
	
	· Điện áp Ud  sẽ xuất hiện trên tải từ thời điểm có xung điều khiển, cho tới cuối nửa chu kỳ điện áp dương

· Nửa chu kỳ âm quá trình xảy ra tương tự như nửa chu kỳ âm
	

	
	c
	Vẽ đồ thị dạng sóng:       
	1.5đ

	
	
	· Đúng UA 
	0.25đ

	
	
	· Đúng UB                                           
	0.25đ

	
	
	· Đúng UC                                          
	0.25đ

	
	
	· Đúng UD                                           
	0.25đ

	
	
	· Đúng UG                                  
	0.25đ

	
	
	  - Đúng URt                                           
	0.25đ
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	2
	a
	Các phương pháp điều khiển động cơ bước
	0.5đ

	2.5đ
	
	· Điều khiển chế độ cả bước (Full-step)
	0.25đ

	
	
	    + Điều khiển cả bước 1 pha
	

	
	
	    + Điều khiển cả bước 2 pha
	

	
	
	· Điều khiển chế độ nửa bước (Half-step)
	0.25đ

	
	b
	Bảng trạng thái điều khiển động cơ bước ở chế độ cả bước 2 pha
	1.0đ

	
	
	

	

	
	
	· Đúng bước 1
	0.25đ

	
	
	· Đúng bước 2
	0.25đ

	
	
	· Đúng bước 3
	0.25đ

	
	
	· Đúng bước 4
	0.25đ

	
	c
	Đồ thị điều khiển động cơ bước ở chế độ cả bước 2 pha
	1.0đ

	
	
	
	

	
	
	· Đúng bước 1
	0.25đ

	
	
	· Đúng bước 2
	0.25đ

	
	
	· Đúng bước 3
	0.25đ

	
	
	· Đúng bước 4
	0.25đ

	3
	
	
	2.0đ

	2.0đ
	
	· Hệ thống điều khiển trong máy CNC theo  chu trình kín (closed loop)
	0.25đ

	
	
	· (1) Chỉ thị vị trí
	0.25đ

	
	
	· (2) Điều khiển vị trí
	0.25đ

	
	
	· (3)  Điều khiển Vận tốc
	0.25đ

	
	
	· (4) Động cơ servo 
	0.25đ

	
	
	· (5) Đo tốc độ
	0.25đ

	
	
	· (6) Bàn máy
	0.25đ

	
	
	· (7) Thước quang học
	0.25đ

	
	
	· (8) Trục vít me bi
	

	4
	
	
	2.0đ

	2.0đ
	
	· (1)  Tín hiệu điều khiển động cơ bước (cntroller)
	0.25đ

	
	
	· (2)  Dây nguồn cung cấp cho bộ điều khiển (Com)
	0.25đ

	
	
	· (3)  Tín hiệu xung vào điều khiển tốc độ  quay động cơ bước (pulse input)
	0.25đ

	
	
	· (4)  Tín hiệu xung vào điều khiển chọn chiều quay  động cơ bước   (Direction input)
	0.25đ

	
	
	· (5) Tín hiệu vào cho phép động cơ bước hoạt động hoặc khóa (Free input)
	0.25đ

	
	
	· (6) Bộ điều khiển động cơ bước (Driver)
	0.25đ

	
	
	· (7)  Động cơ bước hai pha (2-PH Stepping motor)
	0.25đ

	
	
	· (8)  Nguồn cung cấp cho động cơ bước 10V-40V 
	0.25đ


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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